
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Đoàn Quốc Hưng 0008849/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ, Giám đốc Bệnh viện, 

người đứng đầu cơ sở KCB, chịu 

trách nhiệm chuyên môn toàn 

Bệnh viện

Không

2 Hoàng Văn Chung 0002683/HY-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại thần kinh 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ, Phó giám đốc Bệnh viện Không

3 Trần Hải Hà 002289/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hồi 

sức cấp cứu

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ trưởng khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

4 Lê Quang Phương 0014370/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội tổng hợp

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Không

5 Hà Quang Huy 007958/BG-CCHN
Khám bệnh , chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cấp cứu và chống độc

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Không

6 Nguyễn Đức Tiến 0001149/HB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội và Hồi sức 

cấp cứu

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Không

7 Nguyễn Duy Toản 033263/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội, Hồi sức 

cấp cứu

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Không

8 Lộc Văn Dị 04730/BN-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bênh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2 trực thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

2. Địa chỉ: Dự án khu đô thị sinh thái Dream City, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ.

4. Danh sách nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

9 Nguyễn Trọng Khuyến 001055/BN-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Hồi sức cấp cứu

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu Không

10 Nguyễn Thị Hồng Thúy 030998/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

11 Nguyễn Thị Tuyết 030662/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

12 Nguyễn Thanh Nam 003389/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

13
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
024577/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

14 Nguyễn Thị Phương 029567/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

15 Nguyễn Thị Huyền 029732/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

16 Phạm Đức Tiến 029997/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

17 Ngô Mạnh Cường 0012898/BYT-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức 

cấp cứu
Không

18 Lê Thu Hà 009536/HP-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không
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19 Quách Thành Luân 004248/HY-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

20 Bùi Văn Hải 000245/YB-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

21 Lê Thị Mai 024669/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

22 Trần Thị Thu 005135/QNI-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 025673/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

24 Vũ Huy Lộc 000035/BN-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp 

cứu
Không

25 Nguyễn Thị Tuyết 027261/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không

26 Nguyễn Văn Hưng 001933/HNO-GPHN Chuyên khoa Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không

27 Đồng Thị Dung 000397/BG-GPHN Chuyên khoa Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không

28 Nguyễn Thị Ly 003740/BN-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không
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29 Đỗ Xuân Chiến 000601/PT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ trưởng khoa Nội tổng hợp Không

30 Nguyễn Bằng Phong 003172/HP-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Nội 

khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không

31 Nguyễn Quỳnh Anh 033231/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Dị 

ứng - Miễn dịch lâm sàng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không

32
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
027900/HNO-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp Không

33 Lê Thị Hòa 028581/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không

34 Nguyễn Ngọc Ánh 015327/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không

35 Phạm Ngọc Oanh 003435/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không

36 Phạm Thị Loan 026524/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không

37 Hoàng Thị Ánh 006178/QNI-CCHN

Thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng 

hạng III theo chức danh qui định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không

38 Vũ Thị Hương 018845/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

39 Đặng Thị Hạt 023099/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Không

40 Tống Thị Khánh 037855/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y 

học gia đình

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Khám bệnh Không

41 Trần Văn Tiến 025439/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội, Nội soi tiêu hóa trên

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa Khám bệnh Không

42 Nguyễn Công Hiếu 0017064/HNO - CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Khám bệnh Không

43 Lương Thị Giang Lam 028976/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da 

liễu

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Khám bệnh Không

44 Đỗ Khánh Hà 031557/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Khám bệnh Không

45 Đỗ Phương Anh
   0013975/HNO-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nội Tim mạch

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Khám bệnh Không

46 Nguyễn Hạnh Dung 005645/NĐ-CCHN

Thực hiện kỹ thuật của điều dưỡng đại 

học theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

47 Tống Thị Hương 023454/HNO - CCHN
Quy định tại TT số 26/2015/TTLT-BNV-

BYT ngày 07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

48 Nguyễn Thị Thi 012790/HNO-CCHN
Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ 

– BNV ngày 22/4/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

49 Lê Trúc Anh 006539/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

50 Mai Thị Minh Châu 006012/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

51 Lê Xuân Đại 005126/QNI-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Liên bộ Y tế Nội vụ

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng trưởng khoa Khám 

bệnh
Không

52 Lê Thị Lan Anh 030366/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

53 Hoàng Lan Anh 0021946/BYT-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

54 Tòng Thị Hải Yến 000371/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

55 Lê Thị Ngọc Lan 003904/TH-CCHN Điều dưỡng viên

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

56 Đào Thu Trang 010182/HNO-GPHN Xét nghiệm y học

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên Khoa Khám bệnh Không

57 Đỗ Thị Nhi 008681/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

58 Đậu Thị Hồng Hạnh 002026/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

59 Trần Tất Hiệp 003229/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Khám bệnh Không

60 Phạm Vân Thúy 0007422/BYT-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Dinh 

dưỡng, tiết chế

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ trưởng khoa Dinh dưỡng - 

tiết chế
Không

61 Từ Quang Duy 0000809/SL-GPHN Dinh dưỡng lâm sàng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Tiết chế viên Khoa Dinh dưỡng - 

tiết chế
Không

62 Tô Đông Kha 2709/KT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh 

hình - Cơ xương khớp
Không

63 Võ Sỹ Quyền Năng 002164/HT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh, chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

64 Trần Đức Tuấn 0004471/HT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh 

hình - Cơ xương khớp
Không

65
Nguyễn Trần Quang 

Sáng
0011326/BYT-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh 

hình - Cơ xương khớp
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

66 Phí Thị Lan Hương 033190/HNO-CCHN

Thực hiêện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

67 Nguyễn Phương Hà 023037/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

68 Lê Tiến Vinh 029306/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

69 Đoàn Tùng Anh 032641/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

70 Cao Ngọc Phong 003749/TQ-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

71 Đặng Thị Thúy 004152/HY-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

72 Nguyễn Văn Duy 033905/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

73 Nguyễn Thị Bảo 026969/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

74 Hoàng Thị Nguyệt Thảo 001249/HY-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

75 Lường Thị Vân Thư 0000190/SL-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Chấn thương 

chỉnh hình - Cơ xương khớp
Không

76 Đỗ Trọng Khanh 0011548/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ, Trưởng phòng Kế hoạch 

tổng hợp
Không

77 Nguyễn Sơn Hà 011626/HNO-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

78 Nguyễn Hoàng Tùng 005847/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

79 Phạm Văn Tấn 022364/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Không

80 Đoàn Lê Huyền Trang 003012/HNO-CCHN
Thực hiện theo quyết định tại thông tư 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại 

tổng hợp
Không

81 Chu Thị Hương Hiền 028561/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

'07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

82 Bùi Thị Thùy Dung 030631/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

83 Nguyễn Thị Nhài 029218/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

84 Nguyễn Văn Hưng 030020/HNO-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số,

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

85 Bách Văn Tùng 000304/TH-GPHN
Theo quy định tại Phụ lục XII ban hành 

kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

86 Đỗ Thị Tố Lan 014856/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV NGÀY 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

87 Tạ Thị Thanh Xuân 007891/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

88 Vũ Thị Khuyên 010260/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Ngoại tổng 

hợp
Không

89 Vũ Thị Hồng Chính 018941/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phụ sản - KHHGĐ

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Trưởng khoa Phụ Sản Không

90 Nguyễn Thị Xuyến 020727/HNOCCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Phụ sản - KHHGĐ

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Sản phụ Không

91 Đoàn Văn Nam 046619/BYT-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Sản phụ Không

92 Đinh Thị Lan Hương 026821/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phụ sản - KHHGĐ

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Sản phụ Không

93 Phạm Ngọc Hà 024659/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

phụ sản - KHHGĐ

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Sản phụ Không

94 Đào Ngọc Quyền 0002079/HY-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Sản phụ Không

95 Nguyễn Văn Hà 0022755/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản Phụ khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Sản phụ Không

96 Nguyễn Thị Hiền 027944/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

7/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Sản phụ Không

97 Dương Thị Hợp 006664/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Sản phụ Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

98 Phạm Thị Lê 0004844/TB-CCHN
Thực hiện chuyên môn kỹ thuật hộ sinh 

viên

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh  Khoa Sản phụ Không

99 Phạm Thị Liên 001411/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Sản phụ Không

100 Phạm Thị Vân Anh 018353/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh trưởng khoa Phụ sản Không

101 Nguyễn Thị Diệu 027189/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh  Khoa Sản phụ Không

102 Đoàn Thị Lài 027238/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh  Khoa Sản phụ Không

103 Nguyễn Thị Mão 006484/HNO/GPHN Hộ sinh 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh  Khoa Sản phụ Không

104 Nguyễn Phương Thúy 036250/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh  Khoa Sản phụ Không

105 Vũ Thu Hiền 001709/HY-GPHN Hộ sinh 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Hộ sinh  Khoa Sản phụ Không

106 Nguyễn Thị Tâm 000235/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ trưởng khoa Nhi - Sơ sinh Không

107 Ngô Duy Minh 018088/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

108 Phạm Thị Vân Hạnh 005474/HP-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh Không

109 Nguyễn Thanh Hiền 031189/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh Không

110 Hoàng Thị Mai 0005411/PT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Đa khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh Không

111 Bùi Việt Trung 005743/BN-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh Không

112 Nguyễn Trung Phong 011613/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Nhi - Sơ sinh Không

113 Đặng Thị Lự 018224/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

114 Nguyễn Thị Hương 040544/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

115 Hoàng Thị Huyền 027141/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

116 Đinh Thị Phương Liên 0024693/BYT-CCHN

Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ 

– BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch v

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

117 Phạm Thị Minh 025791/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

118 Hà Thị Thắm 003394/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng trưởng khoa Nhi - Sơ 

sinh
Không

119 Nguyễn Việt Cường 011378/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

120 Nguyễn Thị Vân Anh 000316/HD-GPHN Điều dưỡng 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

121 Phạm Thị Phương 005810/HY-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

122 Trần Thị Ngọc Hương 004737/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

123 Đỗ Duy Quyền 002562/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

124 Nguyễn Ngọc Diệp 005799/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

125 Hoàng Thị Như Ý 000055/HNA-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

126 Nguyễn Thị Thu Thủy 003303/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

127 Lê Thị Nhung 001416/BN-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

128 Đào Thị Nhung 005232/NB-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Nhi - Sơ sinh Không

129 Phạm Thị Hiền Hòa 0024625/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi, Gây mê hồi sức

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức Không

130 An Thành Công 0014508/BYT-CCHN Chuyên khoa Gây mê hồi sức

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa Gây mê hồi 

sức
Không

131 Nguyễn Thế Lĩnh 006027/ĐNA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức Không

132 Nguyễn Thái Hưng 004109/YB-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Gây mê hồi sức Không

133 Ma Mạnh Hiếu 036745/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê 

hồi sức
Không

134
Hoàng Hồng Hoài 

Trang
029152/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

135 Nguyễn Khánh Ly 025914/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

136 Mai Văn Hùng 025577/HNO-CCHN

Thực hiện Theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

137 Quách Thị Huyền 030322/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

138 Dương Thục Quyên 037399/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

139 Nguyễn Thị Nhíp 000729/QNI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

140 Lê Thị Mai 025288/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

141 Lê Thị Thủy 003351/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

142 Phạm Quang Khải 0000332/ĐB-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

143 Vũ Văn Chung 025668/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

144 Nguyễn Thị Thu 035233/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

145 Nguyễn Hoài Vũ 019342/TH-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

146 Trịnh Thị Thủy 029948/HNO-CCHN

Thực hiên theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

147 Nguyễn Thị Vân Anh 039688/HNO-CCHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

148 Phạm Thị Thảo 000764/HNO-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Khoa Gây mê hồi 

sức
Không

149 Nguyễn Văn Vĩ 007873/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh, chuyên khoa 

Phục hồi chức năng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

150 Vũ Duy Chinh 001654/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh, chuyên khoa 

Phục hồi chức năng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng Không

151 Lê Thị Mai 000461/NA-GPHN
Khám bệnh, chữa bệnh Phục hồi chức 

năng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng Không

152 Nguyễn Trần Thưởng 003747/BYT-GPHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi 

chức năng
Không

153 Đào Văn Lệnh 000834/BG-CCHN
Kỹ thuật viên vật lý trị liệu/ Phục hồi 

chức năng 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật trưởng khoa Phục hồi 

chức năng
Không

154
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
005879/HNO-GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi 

chức năng
Không

155 Lương Thị Vân Nga 0027534/BYT-CCHN Chuyên khoa Phục hồi chức năng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi 

chức năng
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

156 Nguyễn Đình Hùng 005884/HP-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa đoán hình 

ảnh
Không

157 Đào Danh Vĩnh 0012748/BYT-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh Không

158 Nguyễn Vân Anh 029404/HNO-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh Không

159 Đỗ Mạnh Hiền 034910/HNO-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên trưởng Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
Không

160 Nguyễn Văn Hoằng 003743/BYT-GPHN Hình ảnh Y học

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

161 Nguyễn Thu Hiền 003221/LS-CCHN

Thực hiện theo QĐ tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, Kỹ thuật y

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

162 Nguyễn Đức Chính 030219/HNO-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

163 Nguyễn Văn Chanh 030406/HNO-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

164 Đặng Hồng Sơn 000807/TB-GPHN Hình ảnh y học

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

165 Ngô Văn Hải 041077/BYT-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

166 Lương Trung Hoàng 032223/BYT-CCHN Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

167 Nguyễn Xuân Thắng 028939/HNO-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

168 Vũ Phương Dung 006228/HNO-GPHN Hình ảnh y học

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh
Không

169 Nguyễn Thị Thúy Vinh 000433/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa xét 

nghiệm Hóa sinh 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Trưởng khoa Xét nghiệm Không

170 Lê Quang Vinh 004879/BYT-CCHN Chuyên khoa giải phẫu bệnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm Không

171 Đoàn Mai Phương 0012653/BYT-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm Vi sinh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm Không

172 Nguyễn Công Đăng 003433/HNO-GPHN Chuyên khoa Huyết học - Truyền máu

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm Không

173 Trần Quỳnh Trang 009194/HNO-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm Hóa sinh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm Không

174 Nguyễn Thị Hương Lan 007062/HNO-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm Không

175 Tòng Thị Anh 030307/HNO-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

176 Phan Anh Tuân 029636/HNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm Không

177 Nguyễn Thị Hằng 0017816/BYT-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên trưởng khoa Xét 

nghiệm
Không

178 Lê Thị Phượng 025502/HNO-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm Giải phẫu 

bệnh

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm Không

179 Vũ Thị Duyên 025018/HNO-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm Không

180 Trần Thị Nhung 004923/NĐ-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật của Cử nhân kỹ 

thuật Y học quy định tại TT số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Kỹ thuật viên  Khoa Xét nghiệm Không

181 Trần Thị Thu Hiền 001159/BYT-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Trưởng khoa LCK Tai Mũi Họng 

- Mắt - Răng Hàm Mặt
Không

182 Nguyễn Thị Nhài 001553/ĐB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ LCK Tai Mũi Họng - Mắt - 

Răng Hàm Mặt
Không

183 Đào Việt Hùng 018340/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ LCK Tai Mũi Họng - Mắt - 

Răng Hàm Mặt
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

184 Lê Văn Hai 027066/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng hàm mặt 

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ LCK Tai Mũi Họng - Mắt - 

Răng Hàm Mặt
Không

185 Nguyễn Lê Vũ Hoàng 4557/TNI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ LCK Tai Mũi Họng - Mắt - 

Răng Hàm Mặt
Không

186 Trình Đắc Chung 019915/HNO-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Bác sĩ LCK Tai Mũi Họng - Mắt - 

Răng Hàm Mặt
Không

187 Nguyễn Thị Mận 014481/HNO-CCHN
Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng LCK Tai Mũi Họng - 

Mắt - Răng Hàm Mặt
Không

188 Hoàng Ngọc Ánh 002775/HNO-CCHN
Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ - 

BNV ngày 22/04/2005

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng LCK Tai Mũi Họng - 

Mắt - Răng Hàm Mặt
Không

189 Nguyễn Thị Thùy Linh 022205/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định Tại Thông tư 

số 26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng LCK Tai Mũi Họng - 

Mắt - Răng Hàm Mặt
Không



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

190 Nguyễn Thị Vân Anh 029121/HNO-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Trưởng Phòng Điều dưỡng Không

191 Đỗ Thị Thư 024269/HNO-CCHN

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-BNV-BYT ngày 

07/10/2015

Sáng từ 8h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00 từ 

thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 8h00 - 

12h00 thứ Bảy hàng tuần (Chiều thứ Bảy, Chủ 

Nhật và các giờ trực theo lịch phân công của 

Bệnh viện) 

Điều dưỡng Phòng điều dưỡng Không

Đoàn Quốc Hưng

Hưng Yên, ngày     tháng     năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN



STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú


